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ĐMH/

MĐ

2456201160281 AnhNguyễn Thị Kim 09/05/2009 6 5.0 5.5 7.5 6.0 6.0 6.0 1

2456201160282 DuyNguyễn Hồ Trọng 24/10/2009 8 6.5 7.5 7.0 7.5 8.3 7.9 2

2456201160283 ĐàoLầu Xuân 22/03/2009 5 5.0 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 3

2456201160284 ĐiềnLâm Phước 30/01/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4

2456201160285 HàoPhạm Quốc 31/07/2009 8 8.5 7.5 6.5 7.5 3.0 9.5 8.7 5

2456201160286 HuỳnhTrần Thị Nhựt 26/03/2009 8 6.5 5.5 8.5 5.0 2.8 8.5 7.7 6

2456201160287 KhởiNguyễn Thanh 11/11/2009 8 5.0 5.0 6.0 5.5 5.0 5.3 7

2456201160288 LĩnhTrần Quốc 18/08/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8

2456201160289 LuậtNguyễn Hoàng 04/09/2009 9 7.0 7.0 7.0 5.5 5.0 5.8 9

2456201160290 LyHuỳnh Thị Cẩm 11/01/2009 7 6.0 6.5 8.0 5.5 8.0 7.4 10

2456201160291 MiNguyễn Phạm Trà 11/01/2009 7 8.0 8.5 8.0 5.0 7.5 7.4 11

2456201160292 MyNguyễn Thị Trà 13/07/2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12

2456201160293 NamNguyễn Hoàng 13/03/2009 9 8.0 7.0 7.0 5.5 2.8 9.0 8.2 13

2456201160294 NamTrần Bảo 30/12/2008 8 6.5 5.5 6.5 5.5 3.3 7.3 6.9 14

2456201160295 NamTrần Quốc 26/03/2008 8 6.5 7.5 6.5 7.5 9.0 8.2 15

2456201160296 NgànNguyễn Thị Ngọc 15/12/2009 8 6.0 7.5 8.0 6.5 8.5 7.9 16

2456201160297 NhậtNguyễn Cao Minh 18/05/2009 9 8.5 7.0 7.0 5.5 7.8 7.6 17

2456201160298 NhiTrần Thị Yến 28/06/2009 8 6.0 7.5 7.5 6.5 6.0 6.4 18

2456201160299 NhiVõ Thảo 18/10/2008 9 8.5 9.0 8.5 6.5 7.0 7.5 19

2456201160300 NhưĐồng Thị Huỳnh 04/10/2009 7 7.5 8.0 6.5 6.5 7.3 7.2 20

2456201160301 PhúcĐặng Hồng 29/01/2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21

2456201160302 PhươngBùi Thị Diễm 25/06/2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22

2456201160303 QuyBùi Đức 16/09/2009 7 7.5 7.5 8.0 5.5 9.3 8.4 23

2456201160304 QuyênNguyễn Thị Bảo 16/01/2009 9 6.0 7.5 7.5 5.5 8.5 7.9 24

2456201160305 TháiLê Quốc 08/10/2009 9 5.0 6.0 7.5 5.0 0.0 0.0 2.5 25

2456201160306 TháiTrần Quốc 18/04/2009 7 6.5 8.0 8.0 7.0 8.0 7.7 26

2456201160307 ThànhLê Công 11/07/2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27

2456201160308 TiênĐào Thị Thủy 25/01/2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28

2456201160309 TínhNguyễn Văn 14/12/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29

2456201160310 ÝTrần Thị Như 24/09/2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30

2456201160896 ĐặngĐoàn Văn 23/05/2009 7 7.0 6.0 6.5 5.0 6.0 6.1 31
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